ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 6
                                                                                              Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Ma trận đề
	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chương 1. Bản đồ- phương tiện thể hiện bề mặt TĐ
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

– Các yếu tố cơ bản của bản đồ

– Các loại bản đồ thông dụng

– Lược đồ trí nhớ
	4

(1-4)
	
	
	1

(13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20%

= 2,0 đ

	2
	Trái Đất-hành tinh của hệ MT
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Hình dạng, kích thước Trái Đất

– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	4

(5-8)
	
	
	
	1

(14)
	
	
	
	1

(16)
	
	1
	
	
	
	
	50%

=5,0đ

	3
	Cấu tạo của TĐ. Vỏ TĐ
	– Cấu tạo của Trái Đất

– Các mảng kiến tạo

– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này

– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

– Các dạng địa hình chính

– Khoáng sản
	4

(9-12)
	
	
	
	
	
	
	1

(15)
	
	
	
	1
	
	
	
	30%

=3,0đ

	Tổng số câu
	12
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	13
	3
	2
	18

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


II. Bản đặc tả

	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chương 1. Bản đồ- phương tiện thể hiện bề mặt TĐ
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

– Các yếu tố cơ bản của bản đồ

– Các loại bản đồ thông dụng

– Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết

Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

– Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

Thông hiểu

– Đọc và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

Vận dụng

- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ. 

– Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. 

– Biết tìm đường đi trên bản đồ.
– Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân HS.
	4


	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trái Đất-hành tinh của hệ MT
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Hình dạng, kích thước Trái Đất

– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết

– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.

– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
Thông hiểu

– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
– Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau

– Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Vận dụng

– Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
– So sánh được giờ của hai địa điểm trên TĐ.
	4


	
	
	
	1
	
	
	
	1


	
	
	

	3
	Cấu tạo của TĐ. Vỏ TĐ
	– Cấu tạo của Trái Đất

– Các mảng kiến tạo

– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này

– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

– Các dạng địa hình chính

– Khoáng sản
	Nhận biết

– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

– Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa 

– Kể được tên một số loại khoáng sản. 
Thông hiểu

– Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa. 

– Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.

– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Vận dụng

– Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau. 
– Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, ĐB.

– Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.

– Tìm kiếm được thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
	4


	
	
	
	
	
	
	1


	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30


	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 6
Thời gian làm bài: 45 phút

                 (Đề kiểm tra gồm 18 câu trong 02 trang)


Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)          Thí sinh làm trực tiếp vào đề
     Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh chỉ lựa chọn 01 phương án
Câu 1. Vĩ tuyến gốc là

A. đường Xích Đạo (00)


          B. Vĩ tuyến Nam.

C. vĩ tuyến Bắc.
                                         D. Vĩ tuyến 1800.  .
Câu 2. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 

A. số 00. 

B. số 900.

C. số 1800. 

D. Số 3600.

Câu 3. Để hiểu nội dung các kí hiệu của một bản đồ bất kì, chúng ta

A. đọc bản chú giải.                         B. xem tỉ lệ bản đồ.
C. tìm phương hướng.                      D. đọc đường đồng mức.

Câu 4. Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu

A. đường.

B. điểm.

    C. diện tích.

D. hình học.
Câu 5. Việt Nam nằm trong múi giờ số 

A. 3


B. 5

C. 7

D. 8

Câu 6. Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. Thứ 2. 

B. Thứ 3.

C. Thứ 5. 

D. Thứ 7.

Câu 7. Trái đất có dạng
A. hình tròn.


B. hình cầu.

C. hình vuông.
  D. hình elíp.

Câu 8: Thời gian Trái Đất tự quay trọn 1 vòng quanh trục là

A. 6 giờ


B. 12 giờ

C. 21 giờ

D. 24 giờ

Câu 9. Dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản

A. kim loại màu.   
B. kim loại đen.            C. phi kim loại. 
   D.năng lượng.
Câu 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất có mấy lớp?

A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 11. Hiện tượng nào sau đây có nguồn gốc nội sinh?

	A. Bồi tụ
	B. Tạo núi
	C. Bóc mòn
	D. Phong hóa


Câu 12. Lớp nào của cấu tạo bên trong Trái Đất có độ dày mỏng nhất?

A. Vỏ

B. Man ti

C. Nhân 

Vỏ và nhân

Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai:

Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu chọn Đúng hoặc Sai

Câu 13. 

	
	Đúng
	Sai

	A. Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên quả địa cầu
	
	

	B. Vĩ tuyến là những vòng tròn Trên quả địa cầu và vuông góc với kinh tuyến
	
	

	C. Tất cả các kinh tuyến đều bằng nhau
	
	

	D. Vĩ tuyến bắc là những vĩ tuyến từ xích đạo xuống cực Nam
	
	


Câu 14. 

	
	Đúng
	Sai

	A. Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hường từ tây sang đông
	
	

	B. Hướng Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời không giống hướng Trái Đất tự quay quanh trục.
	
	

	C. Trái Đất luôn tự quay quanh một trục nghiêng 660 33’ so mặt phẳng quỹ đạo
	
	

	D. Năm nhuận là năm có 365 ngày, tháng 2 có 29 ngày
	
	


Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh làm trực tiếp vào đề.

Câu 15. Hoàn thành khái niệm quá trình nội sinh và ngoại sinh của Trái Đất

- Nội sinh là quá trình xảy ra …………………… Trái Đất.

- Ngoại sinh là quá trình xảy ra …………………, trên bề mặt Trái Đất

Câu 16. Hoàn thành đặc điểm Trái Đất chuyền động quay quanh Mặt Trời và hệ quả:


Trái Đất chuyền động quay quanh Mặt Trời theo qũy đạo hình ………………………………, hướng chuyển động từ tây  sang  ………………, thời gian quay hết một vòng là …………………………, khi chuyển động quanh Mặt Trời hướng nghiêng và độ nghiêng của  trục Trái Đất ……………….. thay đổi.


Trái Đất chuyền động quay quanh Mặt Trời có 2 hệ quả: sinh ra các ………………….. trong năm và ngày đêm …………..………… theo mùa.

Phần II. Tự luận. (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
 Trái Đất tự quay quanh trục có những hệ quả nào? Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên? 

Câu 2. (1,5 điểm)  Em hãy phân biệt dạng địa hình: núi và đồng bằng trên Trái Đất.
----------- Hết-----------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 6
                (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm - Mỗi câu ý được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	D
	B
	B
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	
	

	Đáp án
	A. Đ

B. Đ

C. Đ

D. S
	A. Đ

B. S

C. Đ

D. S
	- bên trong.

- bên ngoài
	- e líp gần tròn

- đông

- 365 ngày 6 giờ

- không.

- mùa

- dài ngắn
	
	
	
	
	


Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Hệ quả Trái Đất tự quay quanh trục: ngày đêm luân phiên, giờ trên Trái Đất, sự lệch hướng các vật chuyển động
	0,5

	
	* Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất
	

	
	- Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chiếu sáng một nửa: nửa được chiếu sáng là ban ngày, không được chiếu sáng là ban đêm.
- TĐ luôn vận động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên TĐ đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên.
	0.5

0,5

	 2
	* Núi: 

- là dạng địa hình nhô cao rõ rệt so mặt bằng xung quanh.
- Núi hường có đỉnh nhọn, sườn dốc

- Độ cao: trên 500m so với mực nước biển.
	0,75



	
	* Đồng bằng:

- Dạng địa hình thấp, có bề mặt khá bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

- Đồng bằng có thể rộng tới hàng triệu km2

- Độ cao: hầu hết dưới 200m so với mực nước biển.
	0,75


                                                               --------- Hết--------
PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN ĐỀ KIỂM TRA: ĐL-6-GHKI-N.My-Nga-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 03 TRANG
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